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Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (nay là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh Lai Châu năm 2023; giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023 hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

Thực hiện Thông báo số 124/TB-HĐND ngày 27/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026,
UBND thành phố báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ NĂM 2023 

1. Kết quả thực hiện biên chế

1.1. Cấp thành phố

a) Công chức trong cơ quan hành chính
- Biên chế được giao năm 2023: Tại Quyết định 1711/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức cho thành phố Lai Châu năm 2023 là 99 biên chế, giảm biên 01 chế so với năm 2022.

- Biên chế thực hiện: Biên chế công chức các cơ quan hành chính thuộc thành phố thực hiện đến 15/11/2023 là 93 người, đạt 94% so với tổng chỉ tiêu giao.

- Biên chế công chức chưa sử dụng: 06 biên chế.
- Lý do chưa sử dụng hết biên chế được giao: Do thực hiện kế hoạch biên chế giai đoạn 2022-2026 (giảm 03 biên chế so với năm 2022), đồng thời trong năm có công chức xin chuyển công tác ra ngoài thành phố.

(có phụ lục 01 kèm theo)
b) Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Năm 2023, thành phố được UBND tỉnh giao 963 biên chế, trong đó: viên chức sự nghiệp GDĐT là 887 người (giảm 22 biên chế so với năm 2022), sự nghiệp khác 76 người; biên chế tổ chức hội 02, cụ thể:  

* Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chị thường xuyên và đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 

- Số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao là 948 người, trong đó: Viên chức sự nghiệp GD&ĐT 887 người (giảm 22 biên chế so với năm 2022), sự nghiệp khác 61 người (giảm 02 biên chế so với năm 2022). 
- Số viên chức có mặt là 935 người, trong đó: Viên chức sự nghiệp GD&ĐT 878 người, sự nghiệp khác 57 người. Số chưa sử dụng là 13 người (GD&ĐT 09 người, sự nghiệp khác 04 người). 

* Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
- Số lượng người làm việc phê duyệt là 15 người (tăng 02 biên chế so với năm 2022). 
- Số viên chức có mặt là 11 người; số chưa sử dụng là 04 người. 

 (có phụ lục 02 kèm theo)
* Số biên chế sự nghiệp còn thiếu, UBND thành phố đang thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức; đồng thời tiếp nhận viên chức đối với sự nghiệp GD&ĐT 
c) Biên chế tổ chức hội

Thành phố có 01 tổ chức hội được giao biên chế là Hội Chữ thập đỏ. Số biên chế được giao và hiện có 2/2 người, đạt 100% so với số đã giao.

d) Hợp đồng lao động (theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP)
- Số lao động hợp đồng được giao năm 2023 là 118 người (không tăng, giảm so với năm 2022), trong đó: Hợp đồng trong cơ quan hành chính 05 người, sự nghiệp khác 03 người, sự nghiệp Giáo dục và đào tạo 110 người.
- Kết quả thực hiện: Tổng số người làm việc có mặt 114/118 người, đạt 96,6% so với số đã giao. Số chưa sử dụng là 04 người.
(có  phụ lục 03 kèm theo)
đ) Tinh giản biên chế

Căn cứ Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng giai đoạn 2022 - 2026; kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 30/01/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu về biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ( nay là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP) của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế trong các tổ chức Hội có tính chất đặc thù và biên chế cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2022-2026, UBND thành phố xây dựng kế hoạch biên chế năm 2024; kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức và LĐHĐ giai đoạn 2022-2026 thuộc UBND thành phố, theo đó biên chế công chức thành phố đến năm 2026 giảm 3%, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 10%. 

Năm 2023, thành phố Lai Châu thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 04 viên chức sự nghiệp GD&ĐT với tổng kinh phí chi trả là 708.000.000đồng.

1.2. Cấp xã, phường
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu các xã, phường được giao tổng biên chế là 145 biên chế; trong đó có 01 phường loại 1 được bố trí 23 biên chế (phường Tân Phong); 03 phường loại 2 được bố trí 21 biên chế (phường Đoàn Kết, Đông Phong, Quyết Tiến); 02 xã loại 2 được bố trí 20 biên chế (xã Sùng Phài, San Thàng); 01 phường loại 3 được bố trí 19 biên chế (phường Quyết Thắng). 100% các xã, phường hiện nay đã bố trí công an chính quy.

Số biên chế hiện có 144 người, cán bộ 79, công chức 65; số chưa thực hiện bố trí 01 biên chế (công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Phong).

(có phụ lục 04 kèm theo)
2. Công tác tuyển dụng

2.1. Tuyển dụng công chức, viên chức

- Tuyển dụng công chức thành phố: Trên cơ sở số biên chế được giao, số biên chế hiện có và còn thiếu, UBND thành phố rà soát đăng ký nhu cầu xét tuyển viên chức thành công chức trình Sở Nội vụ theo quy định. Theo đó năm 2023 thành phố đã đăng ký và đã tiếp nhận 04 công chức với hình thức xét chuyển từ viên chức thành công chức cấp thành phố do UBND tỉnh tổ chức xét tuyển (Phòng GD&ĐT 03, Tài chính - Kế hoạch 01).
- Tuyển dụng viên chức: Thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng đối với 04 vị trí và số lượng viên chức cần tuyển là 05 người tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố năm 2023 (trừ sự nghiệp GD&ĐT). Hiện nay UBND thành phố đang tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.
2.2. Công tác tiếp nhận, điều động, bố trí, sắp xếp 
Công tác điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức được rà soát thực hiện trên cơ sở biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị, trình độ chuyên môn được đào tạo của công chức, viên chức. Trong năm, UBND thành phố trưng tập đối với 08 công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; điều chuyển sắp xếp 75 viên chức, người lao động tại 04 trường học do sáp nhập trường; điều chuyển 20 viên chức, người lao động tại các đơn vị trường học do quy định số lượng trường, lớp học, học sinh; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đối với 09 công chức, viên chức (trong đó: 07 công chức cấp xã và 02 viên chức thành phố) hoàn thành 100% kế hoạch.

Để đảm bảo số lượng công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố thực hiện tiếp nhận đối với 27 công chức, viên chức (02 công chức thành phố, 25 viên chức sự nghiệp GD&ĐT). Đồng thời giải quyết cho 13 công chức, viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng (02 công chức, 11 viên chức).

3. Công tác bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định cụ thể của chức danh bổ nhiệm. Trong năm UBND thành phố thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, giao phụ trách đối với 19 công chức, viên chức trong đó: Bổ nhiệm 11 người, điều động và bổ nhiệm 02 người, bổ nhiệm lại 02 người, kéo dài thời gian giữ chức vụ 03 người, giao phụ trách trường học 01 người. Ban hành quyết định giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Lai Châu đối với 02 cán bộ, công chức. Đồng thời tiếp tục thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chủ trương kiện toàn chức danh quản lý trường học.
(có  phụ lục 05 kèm theo)
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở thực trạng về chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện, kết quả: Trong năm 2023 thành phố đã cử 466 lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức, trong đó: Đào tạo chuyên môn: 02 người, Bồi dưỡng Chuyên viên chính 02 người, BD lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương 08 người, mở 04 lớp bồi dưỡng với 317 người tham gia, Bồi dưỡng khác  137 người.
5. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

Các chế độ, chính sách tiền lương và nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện kịp thời, góp phần cải thiện tiền lương, nâng cao thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, kết quả: 

Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đồng thời tổ chức họp xét bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với 73 viên chức thuộc UBND thành phố; quyết định bổ nhiệm và xếp lương 04 công chức trúng tuyển kỳ thi xét tuyển từ viên chức thành công chức; xếp lương theo bằng cấp chuyên môn cho 14 cán bộ, công chức cấp xã; trình Sở Nội vụ đăng ký danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2023 đối với 03 người; trình đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II năm 2023 đối với 142 người. 

Xây dựng Đề án và đã được UBND Tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành hành chính, kế toán, văn thư, thư viện, địa chính, nông nghiệp, xây dựng, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Lai Châu năm 2023. Hiện nay UBND thành phố đang tổ chức thực hiện quy trình thăng hạng viên chức (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023).

Việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng đối tượng. Trong năm 2023, UBND thành phố đã họp xét, trình cấp trên nâng bậc lương 400 người trong đó UBND thành phố ra quyết định cho 399 người, trong đó nâng thường xuyên 250 người, trước thời hạn 118 người, phụ cấp thâm niên vượt khung 31 người; trình Hội đồng xét nâng bậc lương tỉnh Lai Châu xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 01 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Việc trả lương, các chế độ khác (phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ lãnh đạo …) đối với công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời từ nguồn kinh phí được giao hàng năm. 

Giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời đảm bảo theo quy định. Đã giải quyết 08 viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế đối với 04 viên chức; quyết định cho thôi việc 05 viên chức giáo dục, 01 viên chức quản lý Ban QLDA thành phố.
(có  phụ lục 06 kèm theo)
6. Thực hiện chuyển đổi công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

UBND thành phố luôn quán triệt thường xuyên, kịp thời việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức trên địa bàn thành phố biết để khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác không gây ra tâm lý hoang mang, sự xáo trộn trong hoạt động, giúp công chức, viên chức yên tâm công tác, nhất là đối với các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định hiện hành. Trên cơ sở kế hoạch và đề xuất của các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/01/2023 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 để tổ chức triển khai thực hiện. Theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 có 09 người thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi, trong đó: cấp thành phố 02 người, cấp xã, phường 07 người. Số người đã thực hiện chuyển đổi 09/09 người, đạt 100% kế hoạch.

7. Về đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật 

- Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2022-2023 được thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, sát sao, kịp thời, đảm bảo nội dung, trình tự và đảm bảo thời gian quy định. Trong quá trình kiểm điểm và đánh giá, cá nhân đã phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, khách quan, có tính xây dựng; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.

Trong năm UBND thành phố thực hiện việc đánh giá xếp loại tập thể, lãnh đạo và viên chức quản lý các đơn vị trường học năm học 2022-2023 đối với 30 tập thể, 80 cá nhân theo quy định. 

- Về công tác khen thưởng: Công tác thẩm định thành tích, xét và đề nghị khen thưởng được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng người, đúng thành tích. Trong năm 2023, UBND thành phố công nhận danh hiệu lao động tiên tiến 190 tập thể, 1214 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cơ sở 170 cá nhân, Giấy khen 223 tập thể, 865 cá nhân; đề nghị và được UBND tỉnh, bộ, ngành tặng: Cờ thi đua 02 tập thể; Tập thể Lao động xuất sắc 12 tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 18 cá nhân, Bằng khen 14 tập thể, 73 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua 02 tập thể, Bằng khen 01 tập thể, 03 cá nhân.

- Kỷ luật: Công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thành phố triển khai quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp để sảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm quy định những điều công chức, viên chức không được làm cũng như nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm báo cáo, UBND thành phố không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật phải xử lý.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Việc quản lý, sử dụng biên chế của UBND thành phố được thực hiện đảm bảo theo đúng phân cấp, đúng thẩm quyền và đúng quy trình. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao. UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy xét duyệt và giao chỉ tiêu cụ thể biên chế hành chính, sự nghiệp cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, bố trí sắp xếp vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đảm bảo phù hợp với trình độ, chuyên ngành đào tạo và sở trường, năng lực công tác đúng vị trí việc làm.
- Trong công tác quản lý sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị đã bố trí vị trí việc làm cho công chức, viên chức, nhân viên phát huy đ​ược hiệu quả công việc, phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực công tác. Công tác đào tạo, bồi dư​ỡng đã được quan tâm, chất lượng đội ngũ ngày được nâng cao.
- Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị thông qua kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trư​ớc nhiệm vụ công việc được giao, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhân dân, tự nghiên cứu tài liệu, học tập đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

- Việc tuyển dụng, bố trí, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; việc sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp chuyên môn, chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy đúng năng lực, sở trường công tác, tạo môi trường công tác tốt cho cán bộ, công chức, viên chức phát triển.

2. Hạn chế và nguyên nhân

- Hạn chế:

+ Một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng đề án chung của thành phố.

+ Biên chế tại một số cơ quan, đơn vị chưa được bố trí đủ theo số lượng được giao. 

- Nguyên nhân:

+ Một số bộ chuyên ngành Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm dẫn đến khó khăn trong việc xác định vị trí. 

+ Số công chức, viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác theo nguyện vọng, nghỉ thôi việc rải rác trong năm nên khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2024 
1. Hoàn thiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức của thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt.
2. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng quy chế làm việc và phát huy được hiệu quả năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức. Kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

3. Kiểm tra rà soát cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cử đi đào tạo nâng cao trình độ đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. 

4. Thực hiện công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ.
5. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, chính sách khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời có chế tài xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức thiếu trách nhiệm và vi phạm pháp luật.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trên đây là Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu. Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo HĐND thành phố./.
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